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PHỤ LỤC 
Mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

(Kèm theo Thông tư số       /TT-BTP ngày      tháng    năm 2009 của Bộ Tư pháp)


	Mã số
	Tỉnh, TP

	
	trực thuộc TW

	01
	Hà Nội

	02
	Hải Phòng

	03
	Hà Tây

	04
	Hải Dương 

	05
	Hưng Yên

	06
	Hà Nam

	07
	Nam Định

	08
	Thái Bình

	09
	Ninh Bình

	10
	Hà Giang

	11
	Cao Bằng

	12
	Lào Cai

	13
	Bắc Cạn

	14
	Lạng Sơn

	15
	Tuyên Quang

	16
	Yên Bái

	17
	Thái Nguyên

	18
	Phú Thọ

	19
	Vĩnh Phúc

	20
	Bắc Giang

	21
	Bắc Ninh

	22
	Quảng Ninh

	23
	Điện Biên

	24
	Sơn La

	25
	Hòa Bình

	26
	Thanh Hóa

	27
	Nghệ An

	28
	Hà Tĩnh

	29
	Quảng Bình

	30
	Quảng Trị

	31
	Thừa Thiên Huế

	32
	Đà Nẵng

	Mã số
	Tỉnh, TP

	
	trực thuộc TW

	33
	Quảng Nam

	34
	Quảng Ngãi

	35
	Bình Định

	36
	Phú Yên 

	37
	Khánh Hòa

	38
	Kon Tum

	39
	Gia Lai

	40
	Đaklak

	41
	Thành phố Hồ Chí Minh

	42
	Lâm Đồng

	43
	Ninh Thuận

	44
	Bình Phước

	45
	Tây Ninh

	46
	Bình Dương

	47
	Đồng Nai

	48
	Bình Thuận

	49
	Bà Rịa - Vũng Tàu

	50
	Long An

	51
	Đồng Tháp

	52
	An Giang

	53
	Tiền Giang

	54
	Vĩnh Long

	55
	Bến Tre

	56
	Kiên Giang

	57
	Cần Thơ

	58
	Trà Vinh

	59
	Sóc Trăng

	60
	Bạc Liêu


	61
	Cà Mau

	62
	Lai Châu

	63
	ĐakNông

	64
	Hậu Giang


Mẫu số 01
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT

         Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)........................................................
Trung tâm tư vấn pháp luật (tên gọi đầy đủ):........................................................

................................................................................................................................

được thành lập theo Quyết định số:.......................ngày....../...../.......của ................................................................................................................................
Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật với các nội dung sau đây:

1. Tên đầy đủ của Trung tâm tư vấn pháp luật (ghi bằng chữ in hoa):

 
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Tên viết tắt (nếu có):..............................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở:...................................................................................................
Điện thoại:................................................ Fax:......................................................
Email:.....................................................................................................................
3. Giám đốc Trung tâm: 

Họ và tên:...................................................................................Nam/Nữ..............
Sinh ngày:....../....../..........  Chứng minh nhân dân số:......................................... cấp ngày....... tháng....... năm......... Nơi cấp:.....................................................................
Thẻ tư vấn viên pháp luật (Chứng chỉ hành nghề luật sư) số:............................................cấp ngày....../....../..............................................................
4. Lĩnh vực hoạt động:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
5. Danh sách tư vấn viên pháp luật, luật sư và nhân viên khác:

- Họ và tên:....................................................Chức danh:......................................
- Họ và tên:....................................................Chức danh:.......................................
- Họ và tên:....................................................Chức danh:.......................................
Trung tâm tư vấn pháp luật xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

	
	     Tỉnh (thành phố), ngày        tháng      năm 
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 

(ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 02
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)...............................................................

Tên đầy đủ của Trung tâm tư vấn pháp luật: ................................................................................................................................

Quyết định thành lập Trung tâm số:........................ngày....../...../.......của ...........
................................................................................................................................
Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm số:.................do Sở Tư pháp cấp ngày....../...../.............

Địa chỉ trụ sở của Trung tâm:................................................................................

................................................................................................................................
Điện thoại:........................................................... Fax:...........................................
Email:.....................................................................................................................
Đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật với các nội dung sau đây:

1. Tên đầy đủ của Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật (ghi bằng chữ in hoa):

 
................................................................................................................................
Tên viết tắt (nếu có):..............................................................................................
Quyết định thành lập Chi nhánh số:........................ngày....../...../.........................

................................................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở của Chi nhánh:.........................................................................
 
................................................................................................................................
Điện thoại:....................................................... Fax:..............................................
Email:....................................................................................................................
3. Trưởng Chi nhánh: 

Họ và tên:.................................................................................Nam/Nữ................
Sinh ngày:....../....../..........  Chứng minh nhân dân số:......................................... cấp ngày....... tháng....... năm......... Nơi cấp:..........................................................
Thẻ tư vấn viên pháp luật (Chứng chỉ hành nghề luật sư) số:............................................cấp ngày....../....../..............................................................
4. Lĩnh vực hoạt động:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
5. Danh sách tư vấn viên pháp luật, luật sư và nhân viên khác:

- Họ và tên:.................................................Chức danh:................................

- Họ và tên:.................................................Chức danh:................................

- Họ và tên:.................................................Chức danh:................................

Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

	
	Tỉnh (thành phố), ngày      tháng       năm
TRƯỞNG CHI NHÁNH 
(ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 03
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Số:................./TP/ĐKHĐ-TT



	UBND, TỈNH, TP................
SỞ TƯ PHÁP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT

1. Trung tâm tư vấn pháp luật (tên gọi đầy đủ):

................................................................................................................................
Tên viết tắt (nếu có):..............................................................................................
Quyết định thành lập Trung tâm số:........................ngày....../...../.......của ...........

................................................................................................................................
Địa chỉ trụ sở:.......................................................................................................
Điện thoại:................................................ Fax:......................................................
Email:....................................................................................................................
3. Giám đốc Trung tâm:

Họ và tên:...................................................Nam/Nữ:............................................
Sinh ngày:.........../.........../...........................Dân tộc:............................................
Chứng minh nhân dân số:.................... ngày cấp ......./......../.......... nơi cấp:....................................................................................................................................
Thẻ tư vấn viên pháp luật (Chứng chỉ hành nghề luật sư) số:........ngày cấp......../......../..........

4. Lĩnh vực hoạt động:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
5. Danh sách tư vấn viên pháp luật, luật sư của Trung tâm:

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	THẺ TVVPL, CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

(Số, ngày cấp)

	
	
	
	

	
	
	
	


6. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật:

	STT
	 Ngày, tháng, năm 
	Nội dung thay đổi 
	Xác nhận nội dung thay đổi

(ký tên, đóng dấu)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	     Tỉnh (thành phố), ngày        tháng      năm 

GIÁM ĐỐC 

(ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 04
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Số:................./TP/ĐKHĐ-CN



	UBND, TỈNH, TP.............
SỞ TƯ PHÁP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT

1. Trung tâm tư vấn pháp luật thành lập Chi nhánh (tên gọi đầy đủ):

................................................................................................................................
Tên viết tắt (nếu có):..............................................................................................
Quyết định thành lập Trung tâm số:........................ngày....../...../.......của ............
................................................................................................................................
Địa chỉ trụ sở của Trung tâm:.................................................................................
Điện thoại:................................................ Fax:......................................................
Email:.....................................................................................................................
2. Tên đầy đủ của Chi nhánh:

 ...............................................................................................................................

 ...............................................................................................................................
3. Địa chỉ trụ sở của Chi nhánh:.........................................................................
..........................................................................................................................................
Điện thoại:................................................................... Fax:...................................
Email:.....................................................................................................................
4. Trưởng Chi nhánh:

Họ và tên:..............................................................................Nam/Nữ:..................
Sinh ngày:.........../.........../...........................Dân tộc:.............................................
Chứng minh nhân dân số:.................... ngày cấp ......./......../.......... nơi cấp:.........................................................................................................................
Thẻ tư vấn viên pháp luật (Chứng chỉ hành nghề luật sư) số:.........................ngày cấp......../......../.................................................................
5. Lĩnh vực hoạt động:
.................................................................................................................................
................................................................................................................................   

................................................................................................................................                                                                                                                                        
6. Danh sách tư vấn viên pháp luật, luật sư của Chi nhánh:
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	THẺ TVVPL, LUẬT SƯ

(Số, ngày cấp)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


7. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật:

	STT
	 Ngày, tháng, năm 
	Nội dung thay đổi 
	Xác nhận nội dung thay đổi

(ký tên, đóng dấu)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	     Tỉnh (thành phố), ngày        tháng      năm 

GIÁM ĐỐC 
(ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 05
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

CẤP THẺ TƯ VẤN VIÊN PHÁP LUẬT

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)…..

Tên tôi là:……………………………Nam, nữ……………………………

Sinh ngày……./……/………………..Nơi sinh……………………………

Số Chứng minh nhân dân:…………….......ngày cấp………………….......
nơi cấp:…………………………………………………………………………….
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………….
Dự kiến làm việc tại Trung tâm tư vấn pháp luật (Chi nhánh):……………………………………………………………………………..
Căn cứ các điều kiện, tiêu chuẩn của tư vấn viên pháp luật quy định tại Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/07/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật, tôi làm đơn này đề nghị được cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật. 
Tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của tư vấn viên pháp luật theo quy định của pháp luật. 
Tỉnh (thành phố), ngày…  tháng… năm…

                                                          Người làm đơn
                                                          (Ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu số 06
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN TƯ VẤN VIÊN PHÁP LUẬT

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)…..

Tên tôi là:……………………………Nam, nữ……………………………

Sinh ngày……./……/………………..Nơi sinh……………………………

Số Chứng minh nhân dân:……………ngày cấp…………………………...

nơi cấp:……………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………….

Giấy chứng nhận tư vấn viên pháp luật số:..................ngày cấp..................

Nơi cấp:..........................................................................................................
Căn cứ các điều kiện, tiêu chuẩn của tư vấn viên pháp luật quy định tại Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/07/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật, tôi làm đơn này đề nghị được cấp chuyển đổi từ Giấy chứng nhận tư vấn viên pháp luật sang Thẻ tư vấn viên pháp luật. 
Tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của tư vấn viên pháp luật theo quy định của pháp luật .

Tỉnh (thành phố), ngày… tháng… năm…
                                                                   Người làm đơn

                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu số 07
Mặt trước Thẻ tư vấn viên pháp luật

	UBND TỈNH, TP.......

SỞ TƯ PHÁP


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THẺ TƯ VẤN VIÊN PHÁP LUẬT

Số:        /TP-TVVPL

	              Ảnh 2x3

Chữ ký

của tư vấn viên pháp luật
	Họ và tên: ........................................................................
Sinh ngày: ............. tháng ............. năm ..........................
Địa chỉ thường trú: ..........................................................
..........................................................................................                         

                    Tỉnh (thành phố),ngày........tháng.....năm......
                                    GIÁM ĐỐC 
                                   (ký tên, đóng dấu)




Mặt sau Thẻ tư vấn viên pháp luật

	Quyền và nghĩa vụ của người thực hiện tư vấn pháp luật:

1. Thực hiện tư vấn pháp luật trong phạm vi hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh nơi mình làm việc;

2. Được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ;

3. Được hưởng thù lao từ việc thực hiện tư vấn pháp luật;

4. Chịu trách nhiệm về nội dung tư vấn do mình thực hiện;

5. Tuân thủ các quy định của tổ chức chủ quản, quy định của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật;

6. Bồi hoàn thiệt hại do lỗi của mình gây ra trong khi thực hiện tư vấn pháp luật.
Trích Điều 23 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008


Thẻ tư vấn viên pháp luật có chiều ngang 5,5cm, chiều dài 8,5cm gồm 2 mặt được ghi bằng tiếng Việt. Mặt trước: phía bên trái có ảnh 02cm x 03 cm đóng dấu nổi của Sở Tư pháp; chữ Thẻ tư vấn viên pháp luật và số thẻ in màu đỏ; phía dưới bên phải có chữ ký của Giám đốc Sở Tư pháp và đóng dấu Sở Tư pháp. Mặt sau: có quy định quyền và nghĩa vụ của người thực hiện tư vấn pháp luật. 
Mẫu số 08
	TÊN TỔ CHỨC 
CHỦ QUẢN
TÊN TRUNG TÂM 
TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Số:        /TVPL-HĐCT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Tỉnh (thành phố), ngày.... tháng.... năm....


HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN

Chúng tôi, một bên là ông (bà):..............................................................................
Chức vụ:.................................................................................................................
Đại diện cho Trung tâm:........................................................................................
Địa chỉ:...................................................................................................................
Và một bên là ông (bà):..........................................................................................
Sinh ngày.......tháng........năm.........Chứng minh thư số:........................................
cấp ngày......tháng......năm..........cơ quan cấp....................................................................
Chức danh (nghề nghiệp):......................................................................................
Nơi làm việc:..........................................................................................................
Địa chỉ thường trú:.................................................................................................
Thoả thuận ký kết hợp đồng cộng tác và cam kết thực hiện đúng các điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và chế độ làm việc

1.1. Ông (bà) làm việc theo hợp đồng cộng tác từ ngày...... tháng.....năm..... đến ngày.......tháng.......năm..........

1.2. Cộng tác theo vụ việc hoặc thường xuyên:.....................................................

1.3. Thời gian làm việc (số lượng giờ, ngày trong 1 tuần hoặc 1 tháng):................................................................................................................................
Điều 2: Mức phụ cấp (thù lao)

Được hưởng phụ cấp hoặc thù lao:

- Theo vụ việc:............................với mức là:.........................................................

- Theo thời gian làm việc:..................................với mức là:.................................
Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cộng tác viên

3.1. Thực hiện tư vấn pháp luật trong lĩnh vực:

................................................................................................................................
................................................................................................................................
Theo đúng thời hạn và yêu cầu chất lượng mà hai bên đã thoả thuận;

3.2. Chịu trách nhiệm trước Trung tâm tư vấn pháp luật về nội dung tư vấn pháp luật;

3.3. Tuân thủ các quy chế đối với cộng tác viên, Điều lệ của Trung tâm tư vấn pháp luật và các quy định pháp luật về tư vấn pháp luật.

3.4. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra trong khi thực hiện tư vấn pháp luật.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Trung tâm tư vấn pháp luật trong việc sử dụng cộng tác viên

4.1. Phân công vụ việc tư vấn pháp luật;

4.2. Thanh toán phụ cấp (thù lao) và các khoản chi phí hợp lý để thực hiện vụ việc tư vấn pháp luật theo đúng chế độ đã thoả thuận;

4.3. Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tư vấn pháp luật cho cộng tác viên;

4.4. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng cộng tác viên và việc giải quyết tranh chấp hợp đồng cộng tác.

Điều 5: Điều khoản chung

5.1. Những thoả thuận khác:

................................................................................................................................................................................................................................................................
5.2. Hợp đồng cộng tác viên có hiệu lực từ ngày...... tháng.....năm..... đến ngày.......tháng.......năm..........

5.3. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có những thay đổi, bổ sung hoặc đề xuất cần thảo luận thì hai bên sẽ cùng bàn bạc, giải quyết.

5.4. Hợp đồng này được lập thành 2 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản.
	CỘNG TÁC VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)
	GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 
(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 09

TÊN TỔ CHỨC CHỦ QUẢN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tên Trung tâm tư vấn pháp luật
        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                 

Tỉnh (thành phố), ngày    tháng     năm 
THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC ĐẶT CHI NHÁNH 

CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT


Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố).........
Trung tâm tư vấn pháp luật (tên gọi đầy đủ):…...........................................................
..........................................................................................................…………….............
Giấy đăng ký hoạt động số:……………cấp ngày.......tháng.......năm...............................
Địa chỉ trụ sở:……………………………………………………………………............
..........................................................................................................…………….............
Thông báo về việc đặt Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật như sau:

Chi nhánh (tên gọi đầy đủ): ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Địa chỉ:……………………………………………………………………………..........
Điện thoại:………………………Fax:……………………….Email:……………..........
Trưởng Chi nhánh:............................................................................................................
Danh sách tư vấn viên pháp luật và nhân viên của Chi nhánh (ghi rõ họ tên, năm sinh, số Thẻ tư vấn viên pháp luật, chức danh): ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
                            GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 

   (ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 10
TÊN TỔ CHỨC CHỦ QUẢN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tên Trung tâm tư vấn pháp luật                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                 

            Tỉnh (thành phố), ngày      tháng     năm 
THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

 CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT  


Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố).........
Trung tâm tư vấn pháp luật (tên gọi đầy đủ):…………………………………................
……………………………………………………………………………………...........
Giấy đăng ký hoạt động số:……………………cấp ngày……tháng……năm…............
Địa chỉ trụ sở:……………………………………………………………………...........
Điện thoại:………………………Fax:……………………….Email:…………….........
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động như sau:

..........................................................................................................…………….......................................................................................................................……………........................
..........................................................................................................…………….............
Trung tâm tư vấn pháp luật xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông báo này và đề nghị Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)……… ghi nội dung thay đổi nói trên vào Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm.

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 

(ký tên, đóng dấu) 

Mẫu số 11
TÊN TỔ CHỨC CHỦ QUẢN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tên Trung tâm tư vấn pháp luật                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                 

                                                        Tỉnh (thành phố), ngày       tháng     năm 

THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT

(CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT)


Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố).........
Trung tâm tư vấn pháp luật (tên gọi đầy đủ):…....................…………………..........

……………………………………………………………………………………..........

Giấy đăng ký hoạt động số:………………cấp ngày.......tháng.......năm…………..........

Cơ quan cấp………………………………………………………………………..........

Địa chỉ trụ sở:……………………………………………………………………...........

..........................................................................................................……………............

Điện thoại:………………………Fax:……………….Email:…………..........…...........
Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật:…....................…………………được thành lập ngày……tháng……năm….........................................................................................

Địa chỉ trụ sở:……………………………………………………………………...........
Điện thoại:………………………Fax:……………………….Email:………….............
Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật (Chi nhánh của Trung tâm) kể từ ngày.......tháng.....năm......theo  Quyết định số……ngày…...........
tháng……năm…….

Tên tổ chức ra Quyết định ................................................................................
Trung tâm tư vấn pháp luật cam đoan thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, thanh toán xong các khoản nợ, giải quyết xong các hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký kết với khách hàng và các hợp đồng đã ký kết với tư vấn viên pháp luật, nhân viên và công tác viên pháp luật của Trung tâm tư vấn pháp luật (Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật).
                                                                                        GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 

 (ký tên, đóng dấu )

Mẫu số 12
TÊN TỔ CHỨC CHỦ QUẢN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tên Trung tâm tư vấn pháp luật                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Số:          BC/TVPL                                                       
                                                                          Tỉnh (thành phố), ngày    tháng     năm 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố).........
BÁO CÁO
Về tổ chức, hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật  

từ  ngày...................đến ngày.................
1. Về tổ chức của Trung tâm tư vấn pháp luật:

- Họ và tên Giám đốc Trung tâm ......................................................................................
- Số lượng tư vấn viên pháp luật làm việc cho Trung tâm tư vấn pháp luật :…...............
- Số lượng luật sư làm việc cho Trung tâm tư vấn pháp luật:...........................................
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Thẻ tư vấn viên 

pháp luật/Chứng chỉ hành nghề  luật sư

(ghi rõ số, ngày cấp)
	Chức vụ trong Trung tâm TVPL
	Nơi làm việc 

(ghi rõ là làm tại Trung tâm  hay Chi nhánh)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


- Nhân viên của Trung tâm tư vấn pháp luật:……………………………………............
	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Trình độ chuyên môn
	Công việc thực hiện trong  Trung tâm TVPL
	Hợp đồng 
lao động 

(ghi rõ số, ngày tháng năm ký kết)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


- Số lượng cộng tác viên tư vấn pháp luật của Trung tâm .....................................................
- Số Chi nhánh (ghi rõ tên, địa chỉ trụ sở, Trưởng chi nhánh, tư vấn viên pháp luật đang làm việc cho chi nhánh): ………………………………………………..................
2. Về hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật (bao gồm cả hoạt động của chi nhánh)
	Lĩnh vực hoạt động
	Số lượng vụ việc
	Số lượt người được 

tư vấn
	Ghi chú

	Hình sự 
	
	
	

	Dân sự
	
	
	

	Hôn nhân-gia đình
	
	
	

	Kinh tế
	
	
	

	Hành chính
	
	
	

	Lao động
	
	
	

	Lĩnh vực khác (ghi tên cụ thể)
	
	
	

	
	
	
	


Tổng thu của Trung tâm tư vấn pháp luật: ……………………………………....
3. Các hoạt động khác:

.................................................................................................……………......................

..............................................................................…………….........................................
..............................................................................…………….........................................
4. Kiến nghị:

.................................................................................................……………......................
..............................................................................……………........................................

..............................................................................……………........................................
.................................................................................................……………....................
                                GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 

(ký tên, đóng dấu)
Mẫu số 13
UBND TỈNH (TP)………            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Sở Tư pháp 


                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          

Số:         /BC-TP                                                   

                                                                    Tỉnh (thành phố), ngày     tháng     năm 
BÁO CÁO

Về tổ chức, hoạt động của các Trung tâm tư vấn pháp luật  

từ ngày…………… đến  ngày ……………                
                Kính gửi: Bộ Tư pháp
1. Về tổ chức :
- Tổng số Trung tâm tư vấn pháp luật: …………………………...............................
- Tổng số Chi nhánh:……………………….............................................................
- Tổng số tư vấn viên pháp luật đang làm việc tại các Trung tâm tư vấn pháp luật và Chi nhánh:.........................................................................................................................

- Tổng số luật sư đang làm việc tại các Trung tâm tư vấn pháp luật và Chi nhánh:................................................................................................................................
- Tổng số cộng tác viên tư vấn pháp luật của các Trung tâm tư vấn pháp luật và Chi nhánh ………………................................................................................................................................
- Tổng số nhân viên của các Trung tâm tư vấn pháp luật và Chi nhánh ……………….......
2. Về hoạt động:
	Lĩnh vực hoạt động
	Số lượng vụ việc
	Số lượt người được 

tư vấn
	Ghi chú

	Hình sự 
	
	
	

	Dân sự
	
	
	

	Hôn nhân-gia đình
	
	
	

	Kinh tế
	
	
	

	Hành chính
	
	
	

	Lao động
	
	
	

	Lĩnh vực khác (ghi tên cụ thể)
	
	
	

	
	
	
	


- Tổng thu của các Trung tâm tư vấn pháp luật và Chi nhánh hoạt động tại địa phương:…….....................................................................................................................................................
3. Đánh giá về tình hình hoạt động của các Trung tâm tư vấn pháp luật tại địa phương:

.................................................................................................……………..................

..............................................................................…………….....................................

..............................................................................……………....................................
.................................................................................................…………….................
..............................................................................…………….....................................

4. Đề xuất những khó khăn vướng mắc và biện pháp giải quyết:

.................................................................................................…………….................
..............................................................................……………....................................
..............................................................................……………...................................
.................................................................................................……………................

..............................................................................……………...................................

..............................................................................……………...................................
GIÁM ĐỐC  

(ký tên, đóng dấu)
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